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1 ĐH K9 CK1 1 TH. CG2 1 T1 1 T1 Trần Trung Hiếu

2 ĐH K9 CK1 2 TH. CG2 2 T3 2 T3 Trần Ngọc Tân

3 ĐH K9 CK1 3 TH. CG2 1 T2 1 T2 Cao Thế Anh

4 ĐH K9 CK1 4 TH. CG2 1 T2 1 T2 Vũ Văn Khiêm

5 ĐH K9 CK2 1 TH. CG2 1 P1 1 P1 Trần Ngọc Hiên

6 ĐH K9 CK2 2 TH. CG2 2 BX 2 BX Đỗ Hồng Việt

7 ĐH K9 CK2 3 TH. CG2 2 P2 2 P2 Hoàng Vân Nam

8 ĐH K9 CK2 4 TH. CG2 1 P3 1 P3 Lê Quang Lâm

9 ĐH K9 CK3 1 TH. CG2 1 T2 1 T2 Vũ Văn Khiêm

10 ĐH K9 CK3 2 TH. CG2 1 T1 1 T1 Trần Trung Hiếu

11 ĐH K9 CK3 3 TH. CG2 2 T3 2 T3 Trần Ngọc Tân

12 ĐH K9 CK3 4 TH. CG2 1 T4 1 T4 Cao Thế Anh

13 ĐH K9 CK4 1 TH. CG2 1 P1 1 P1 Trần Ngọc Hiên

14 ĐH K9 CK4 2 TH. CG2 2 BX 2 BX Đỗ Hồng Việt

15 ĐH K9 CK4 3 TH. CG2 2 P2 2 P2 Hoàng Vân Nam

16 ĐH K9 CK5 1 TH. CG2 1 P3 1 P3 Trần Ngọc Hiên phay

17 ĐH K9 CK5 2 TH. CG2 1 P3 1 P3 Lê Quang Lâm

18 ĐH K9 CK5 3 TH. CG2 P1 2 P1 1 P1 Trần Ngọc Hiên

19 ĐH K9 CK5 4 TH. CG2 2 P2 2 P2 Hoàng Vân Nam

20 ĐH K9 CK6 1 TH. CG2 2 BX 2 BX Đỗ Hồng Việt

21 ĐH K9 CK6 2 TH. CG2 2 P3 2 P3 Lê Quang Lâm

22 ĐH K9 CK6 3 TH. CG2 2 T3 1 T3 Trần Ngọc Tân

23 ĐH K9 CK6 4 TH. CG2 1 BX 1 BX Đỗ Hồng Việt

24 CĐ K18 CTM1 1 TH.CG1 1 P3 1 P3 1 P3 1 P3 1 P3 Hoàng Xuân Thịnh

25 CĐ K18 CTM1 2 TH.CG1 2 P3 2 P3 2 P3 2 P3 1 P3 Hoàng Xuân Thịnh

26 CĐ K18 CTM1 3 TH.CG1 2 P1 2 P1 2 P1 2 P1 2 P1 Trần Ngọc Hiên

27 CĐ K18 CTM1 4 TH.CG1 1 T3 1 T3 1 T3 1 T3 1 T3 Trần Ngọc Tân

28 CĐ K18 CTM1 5 TH.CG1 2 T1 2 T1 2 T1 2 T1 1 T1 Trần Trung Hiếu

29 CĐN K8 CGKL1 1 TH. TIỆN 2 T2 2 T2 1-2 T2 1-2 T2 Vũ Văn Khiêm

30 CĐ- ĐH K11 CK1 1 THCG2 2 P1 Trần Ngọc Hiên
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31 CĐ- ĐH K11 CK1 2 THCG2 1-2 T2 Vũ Văn Khiêm

32 TC- ĐH K10 CK1 1 TH.CNC 2 CNC1 Cao Thế Anh Tiện

33 TC- ĐH K10 CK1 2 TH.CNC 2 CNC2 Lê Quang Lâm Phay

34 TC- ĐH K10 CK1 3 TH.CNC 1 CNC1 Cao Thế Anh Tiện

35 TC- ĐH K10 CK1 4 TH.CNC 1 CNC2 Lê Quang Lâm Phay

36 ĐH VHVL K9 CK1 1 THCG2 3 P1 3 P1 3 P1 3 P1 3 P1 Vũ Văn Khiêm

37 ĐH 9 CKCLC 1 1 18 CB nguội 1 SC 1 Vũ Đình Cứu

38 ĐH 9 CKCLC 1 2 18 CB nguội 1 SC 4 Bùi Sơn Hải

39 ĐH 9 CKCLC 2 1 17 CB nguội 1 SC 1 2 SC 1 Vũ Đình Cứu

40 ĐH 9 CKCLC 2 2 17 CB nguội 2 SC 4 Bùi Sơn Hải

41 ĐH 9 CĐT 1 1 27 CB nguội 1 SC2 Vũ Đình Cứu

42 ĐH 9 CĐT 1 2 27 CB nguội 1 SC1 1 SC1 Đặng Xuân Thao

43 ĐH 9 CĐT 1 3 27 CB nguội 2 SC3 Chu Anh Tuấn

44 ĐH 9 CĐT 2 1 23 CB nguội 1 SC 3 Chu Anh Tuấn

45 ĐH 9 CĐT 2 2 23 CB nguội 1,2 SC 1 Đặng Xuân Thao

46 ĐH 9 CĐT 2 3 22 CB nguội 1 SC 4 Bùi Sơn Hải

47 ĐH 9 CĐT 3 1 30 CB nguội 1 SC 1 Vũ Đình Cứu

48 CĐ 17 CĐ 1 1 20 TH sửa chữa 2 SC1 Vũ Đình Cứu

49 CĐ 18 CĐ 1 2 20 TH sửa chữa 1 SC 4 2 SC 4 Bùi Sơn Hải

50 CĐ 19 CĐ 1 3 21 TH sửa chữa 2 SC 4 2 Bùi Sơn Hải

51 CĐ 20 CĐ 1 4 21 TH sửa chữa 1 SC3 2 SC3 Chu Anh Tuấn

52 CĐ 21 CĐ 2 1 21 TH sửa chữa 1 SC 1 Vũ Đình Cứu

53 CĐ 22 CĐ 2 2 21 TH sửa chữa 2 SC 1 Vũ Đình Cứu

54 CĐ 23 CĐ 2 3 21 TH sửa chữa 1 SC 4 Bùi Sơn Hải

55 CĐ 24 CĐ 2 4 20 TH sửa chữa 1 SC 3 1 SC3 Chu Anh Tuấn

56 CĐ 25 CĐ 3 1 25 TH sửa chữa 1 SC 1 Vũ Đình Cứu

57 CĐ 26 CĐ 3 2 26 TH sửa chữa 2 SC 4 Bùi Sơn Hải

58 CĐ 27 CĐ 3 3 26 TH sửa chữa 2 2 SC 3 Chu Anh Tuấn
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